
STT SỐ HỒ SƠ VỀ VIỆC NGÀY TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐĂNG KÝ ĐỊA CHỈ TGQĐ hồ sơ Ngày hẹn trả Ngày trả kết quả Tên cán bộ
Số di động 

công dân

1 H23.22.27-230131-0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:34:20 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:30:00 31/01/2023 17:19:51 Nguyễn Thị Ca  0336181534

2 H23.22.27-230131-0016

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 16:29:40 VƯƠNG VĂN ĐỒNG
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:29:40 31/01/2023 17:23:10 Nguyễn Thị Ca  0973048424

3 H23.22.27-230131-0013 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/01/2023 16:29:07 VƯƠNG VĂN HOÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:29:07 31/01/2023 17:20:27 Nguyễn Thị Ca  0977170247

4 H23.22.27-230131-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:28:28 VƯƠNG VĂN HOÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:28:28 31/01/2023 17:21:40 Nguyễn Thị Ca  0977170247

5 H23.22.27-230131-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:26:36 VƯƠNG VĂN HOÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:26:36 31/01/2023 17:23:56 Nguyễn Thị Ca  0977170247

6 H23.22.27-230131-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:26:04 VƯƠNG VĂN HOÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:26:04 31/01/2023 17:22:22 Nguyễn Thị Ca  0977170247

7 H23.22.27-230131-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:25:30 VƯƠNG VĂN HOÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:25:30 31/01/2023 17:24:52 Nguyễn Thị Ca  0977170247

8 H23.22.27-230131-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 16:24:57 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:24:57 31/01/2023 17:27:06 Nguyễn Thị Ca  0336181534

9 H23.22.27-230131-0004 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/01/2023 16:24:05 NGUYỄN VĂN QUẢN
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:24:05 31/01/2023 17:30:20 Nguyễn Thị Ca  0988649182

10 H23.22.27-230131-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 16:23:13 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:23:13 31/01/2023 17:29:32 Nguyễn Thị Ca  0336181534

11 H23.22.27-230131-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 16:21:45 DƯƠNG THỊ DUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 16:21:45 31/01/2023 17:31:06 Nguyễn Thị Ca  0333907380

12 H23.22.27-230131-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 15:05:20 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 15:05:20 31/01/2023 17:31:59 Nguyễn Thị Ca  0336181534

( Từ ngày 01/01/2023 đến 31/01/2023)

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND HUYỆN NAM SÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ HỒ SƠ TIẾP NHẬN



13 H23.22.27-230130-0020

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 14:56:11 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:56:11 31/01/2023 17:32:43 Nguyễn Thị Ca  0336181534

14 H23.22.27-230131-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:43:17 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:43:17 31/01/2023 17:34:14 Nguyễn Thị Ca  0336181534

15 H23.22.27-230131-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 14:42:12 VƯƠNG VĂN DUÂN
Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:42:12 31/01/2023 17:33:30 Nguyễn Thị Ca  0336181534

16 H23.22.27-230130-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 14:38:15 DƯƠNG THỊ DUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:38:15 31/01/2023 17:35:35 Nguyễn Thị Ca  0333907380

17 H23.22.27-230130-0033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:37:01 NGUYỄN THỊ LOAN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:37:01 31/01/2023 17:36:13 Nguyễn Thị Ca  0919368789

18 H23.22.27-230130-0032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:36:27 DƯƠNG THỊ DUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:36:27 31/01/2023 17:37:04 Nguyễn Thị Ca  0333907380

19 H23.22.27-230130-0031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:35:08 NGUYỄN THỊ LOAN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:35:08 31/01/2023 17:37:50 Nguyễn Thị Ca  0919368789

20 H23.22.27-230130-0030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:34:17 NGUYỄN THỊ LOAN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:34:17 31/01/2023 17:38:27 Nguyễn Thị Ca  0919368789

21 H23.22.27-230130-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 14:33:29 NGUYỄN THỊ LOAN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:33:29 31/01/2023 17:41:42 Nguyễn Thị Ca  0919368789

22 H23.22.27-230130-0028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/01/2023 14:32:40 VƯƠNG TUẤN KIỆT
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:32:40 31/01/2023 17:44:36 Nguyễn Thị Ca  0814262078

23 H23.22.27-230130-0027

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

31/01/2023 14:24:01 VƯƠNG TUẤN KIỆT
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 01/02/2023 14:24:01 31/01/2023 17:45:25 Nguyễn Thị Ca  0814262078

24 H23.22.27-230130-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 16:55:18 ĐẶNG VĂN ĐÔ
Mạc xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 30/01/2023 17:45:13 Nguyễn Thị Ca  0971639155



25 H23.22.27-230130-0023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 16:53:55 ĐẶNG VĂN TUAN
Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:23:18 Nguyễn Thị Ca  0988963539

26 H23.22.27-230130-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:53:13 NGUYỄN VĂN ĐẠO
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:26:23 Nguyễn Thị Ca  0398797606

27 H23.22.27-230130-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 16:52:30 NGUYỄN VĂN ĐẠO
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:24:13 Nguyễn Thị Ca  0398797606

28 H23.22.27-230130-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:52:03 VƯƠNG THỊ HẠNH
Mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:27:00 Nguyễn Thị Ca  0338182406

29 H23.22.27-230130-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:50:41 VƯƠNG THỊ HẠNH
Mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:27:37 Nguyễn Thị Ca  0338182406

30 H23.22.27-230130-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:50:19 VƯƠNG THỊ HẠNH
Mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:28:13 Nguyễn Thị Ca  0338182406

31 H23.22.27-230130-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:46:00 VƯƠNG THỊ HẠNH
Mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 31/01/2023 08:22:46 Nguyễn Thị Ca  0338182406

32 H23.22.27-230130-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:41:16 NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 30/01/2023 17:43:12 Nguyễn Thị Ca  0569691309

33 H23.22.27-230130-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 16:40:25 NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Uông thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 30/01/2023 17:42:41 Nguyễn Thị Ca  0569691309

34 H23.22.27-230130-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 16:39:57 NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 16:30:00 30/01/2023 17:41:57 Nguyễn Thị Ca  0569691309

35 H23.22.27-230130-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 10:40:48 VƯƠNG ĐỨC ĐẠI
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:40:48 30/01/2023 16:58:28 Nguyễn Thị Ca  0364153810

36 H23.22.27-230130-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 10:39:03 VƯƠNG ĐỨC ĐẠI
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:39:03 30/01/2023 16:59:04 Nguyễn Thị Ca  0364153810

37 H23.22.27-230130-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 10:37:59 VƯƠNG ĐỨC ĐẠI
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:37:59 30/01/2023 17:02:23 Nguyễn Thị Ca  0364153810

38 H23.22.27-230130-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 10:37:26 VƯƠNG ĐỨC ĐẠI
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:37:26 30/01/2023 17:03:04 Nguyễn Thị Ca  0364153810



39 H23.22.27-230130-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 10:36:17 VƯƠNG ĐỨC ĐẠI
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:36:17 30/01/2023 16:59:50 Nguyễn Thị Ca  0364153810

40 H23.22.27-230130-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 10:34:40 VƯƠNG THỊ HẠNH
Mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:34:40 30/01/2023 17:04:11 Nguyễn Thị Ca  0338182406

41 H23.22.27-230130-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 10:16:20 ĐẶNG HẢI LINH
Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 10:16:20 30/01/2023 17:04:55 Nguyễn Thị Ca  0386980608

42 H23.22.27-230130-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:42:48 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:42:48 30/01/2023 11:08:33 Nguyễn Thị Ca  0335850509

43 H23.22.27-230130-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 09:42:19 PHẠM THỊ THUỶ TIÊN
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:42:19 30/01/2023 11:45:03 Nguyễn Thị Ca  0335850509

44 H23.22.27-230130-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:41:46 VŨ VĂN KHƯƠNG
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:41:46 30/01/2023 11:45:35 Nguyễn Thị Ca  0969381334

45 H23.22.27-230127-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:41:17 NGUYỄN THỊ KHOA
Hùng Thắng , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:41:17 30/01/2023 11:44:42 Nguyễn Thị Ca  0378966401

46 H23.22.27-230127-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:40:51 NGUYỄN THỊ KHOA
Hùng Thắng , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:40:51 30/01/2023 11:46:05 Nguyễn Thị Ca  0378966401

47 H23.22.27-230127-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:40:18 NGUYỄN THỊ KHOA
Hùng Thắng , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:40:18 30/01/2023 11:46:36 Nguyễn Thị Ca  0378966401

48 H23.22.27-230127-0014
Thủ tục đăng ký khai tử 

30/01/2023 09:38:54 NGUYỄN NGỌC TUÂN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:38:54 30/01/2023 11:48:16 Nguyễn Thị Ca  0866039855

49 H23.22.27-230127-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:38:28 NGUYỄN NGỌC TUÂN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:38:28 30/01/2023 11:48:37 Nguyễn Thị Ca  0866039855

50 H23.22.27-230127-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:37:38 NGUYỄN NGỌC TUÂN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:37:38 30/01/2023 11:48:52 Nguyễn Thị Ca  0866039855

51 H23.22.27-230127-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 09:37:03 NGUYỄN THỊ KHOA
Hùng Thắng , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:37:03 30/01/2023 11:47:54 Nguyễn Thị Ca  0378966401

52 H23.22.27-230127-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:36:32 ĐẶNG VĂN TỜ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:36:32 30/01/2023 11:32:22 Nguyễn Thị Ca  0973290251

53 H23.22.27-230127-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:33:18 ĐẶNG VĂN TỜ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:33:18 30/01/2023 11:31:55 Nguyễn Thị Ca  0973290251



54 H23.22.27-230127-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

30/01/2023 09:32:48 ĐẶNG VĂN TỜ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:32:48 30/01/2023 10:33:19 Nguyễn Thị Ca  0973290251

55 H23.22.27-230127-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:27:05 VƯƠNG VĂN MẠNH
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:27:05 30/01/2023 10:21:11 Nguyễn Thị Ca  0967513847

56 H23.22.27-230127-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:26:41 VƯƠNG VĂN MẠNH
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:26:41 30/01/2023 10:21:57 Nguyễn Thị Ca  0967513847

57 H23.22.27-230127-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:26:15 VƯƠNG VĂN MẠNH
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:26:15 30/01/2023 10:20:25 Nguyễn Thị Ca  0967513847

58 H23.22.27-230127-0004 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 30/01/2023 09:25:46 VƯƠNG VĂN MẠNH
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 06/02/2023 09:25:46 30/01/2023 10:19:37 Nguyễn Thị Ca  0967513847

59 H23.22.27-230127-0003
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
30/01/2023 09:23:49 NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HÙNG THẮNG, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 02/02/2023 09:23:49 30/01/2023 10:18:52 Nguyễn Thị Ca  0375139288

60 H23.22.27-230127-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:23:19 TRẦN THỊ TÚ
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:23:19 30/01/2023 10:18:10 Nguyễn Thị Ca  0704126123

61 H23.22.27-230127-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/01/2023 09:22:31
NGUYỄN THỊ QUZNH 

HÀ

Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 31/01/2023 09:22:31 30/01/2023 10:17:38 Nguyễn Thị Ca  0966837653

62 H23.22.27-230118-0003

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

18/01/2023 17:29:22 ĐẶNG SƠN LONG
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 ngày làm việc 15/02/2023 16:30:00 18/01/2023 17:54:33 Nguyễn Thị Ca  0961923828

63 H23.22.27-230104-0002 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 18/01/2023 17:29:00 VƯƠNG VĂN CỰ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 01/02/2023 16:30:00 18/01/2023 17:49:54 Nguyễn Thị Ca  0966275520

64 H23.22.27-230117-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:41:34 NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Thôn Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:41:34 18/01/2023 13:43:04 Nguyễn Thị Ca  0327689056

65 H23.22.27-230118-0002 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/01/2023 10:31:12 VƯƠNG VĂN QU[
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:31:12 18/01/2023 13:47:34 Nguyễn Thị Ca  0399744993

66 H23.22.27-230118-0001
Thủ tục đăng ký khai tử 

18/01/2023 10:27:50 VŨ THỊ THIỀM
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:27:50 18/01/2023 13:48:09 Nguyễn Thị Ca  0975218005

67 H23.22.27-230117-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:25:58 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:25:58 18/01/2023 13:51:01 Nguyễn Thị Ca  0977432082

68 H23.22.27-230117-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:22:07 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:22:07 18/01/2023 15:12:03 Nguyễn Thị Ca  0977432082

69 H23.22.27-230117-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:20:14 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:20:14 18/01/2023 15:12:54 Nguyễn Thị Ca  0977432082

70 H23.22.27-230117-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:19:50 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:19:50 18/01/2023 15:15:13 Nguyễn Thị Ca  0977432082

71 H23.22.27-230117-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:19:25 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:19:25 18/01/2023 16:27:12 Nguyễn Thị Ca  0977432082



72 H23.22.27-230117-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/01/2023 10:18:17 VƯƠNG XUÂN HIỆU
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 19/01/2023 10:18:17 18/01/2023 15:18:09 Nguyễn Thị Ca  0977432082

73 H23.22.27-230117-0010 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 18/01/2023 10:16:57 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 01/02/2023 10:16:57 18/01/2023 15:20:27 Nguyễn Thị Ca  0388142869

74 H23.22.27-230117-0009 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 18/01/2023 10:13:30 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 01/02/2023 10:13:30 18/01/2023 15:19:04 Nguyễn Thị Ca  0388142869

75 H23.22.27-230117-0008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

17/01/2023 10:47:17 NGUYỄN THỊ MAI SAO
Xóm Đậu, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:47:17 17/01/2023 15:35:03 Nguyễn Thị Ca  0986111588

76 H23.22.27-230117-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

17/01/2023 10:46:47 NGUYỄN THỊ MAI SAO
Xóm Đậu, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:46:47 17/01/2023 15:35:45 Nguyễn Thị Ca  0986111588

77 H23.22.27-230117-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:46:22 NGUYỄN VĂN XÂM
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:46:22 17/01/2023 15:39:09 Nguyễn Thị Ca  0365193148

78 H23.22.27-230117-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:45:22 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:45:22 17/01/2023 15:39:40 Nguyễn Thị Ca  0388142869

79 H23.22.27-230117-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:44:59 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:44:59 17/01/2023 15:36:30 Nguyễn Thị Ca  0388142869

80 H23.22.27-230117-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:44:29 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:44:29 17/01/2023 15:37:01 Nguyễn Thị Ca  0388142869

81 H23.22.27-230117-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:44:08 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:44:08 17/01/2023 15:37:41 Nguyễn Thị Ca  0388142869

82 H23.22.27-230117-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:38:58 VƯƠNG THỊ MIỀN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:38:58 17/01/2023 15:40:52 Nguyễn Thị Ca  0388142869

83 H23.22.27-230116-0012

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

17/01/2023 10:38:31 NGUYỄN VĂN QUẢN
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:38:31 17/01/2023 15:38:47 Nguyễn Thị Ca  0988649182

84 H23.22.27-230116-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

17/01/2023 10:37:19 VƯƠNG THỊ XANH
Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:37:19 17/01/2023 15:40:11 Nguyễn Thị Ca  0343636406

85 H23.22.27-230116-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:36:14 VƯƠNG THỊ XANH
Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:36:14 17/01/2023 15:41:43 Nguyễn Thị Ca  0343636406

86 H23.22.27-230116-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/01/2023 10:35:23 VƯƠNG THỊ XANH
Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:35:23 17/01/2023 15:42:06 Nguyễn Thị Ca  0343636406



87 H23.22.27-230116-0007 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/01/2023 10:34:59 NGUYỄN MẠNH TRÚC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 18/01/2023 10:34:59 17/01/2023 15:42:29 Nguyễn Thị Ca  0782161386

88 H23.22.27-230113-0006

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

17/01/2023 10:34:36 ĐINH VIẾT LÂM
thôn uông hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
15 ngày làm việc 14/02/2023 10:34:36 17/01/2023 15:42:53 Nguyễn Thị Ca  0385742991

89 H23.22.27-230113-0002 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 17/01/2023 10:34:07 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

5 ngày làm việc 31/01/2023 10:34:07 17/01/2023 15:43:18 Nguyễn Thị Ca  0976653471

90 H23.22.27-230116-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:51:06 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 17/01/2023 10:51:06 16/01/2023 11:30:30 Nguyễn Thị Ca  0976653471

91 H23.22.27-230116-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:50:25 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 17/01/2023 10:50:25 16/01/2023 11:31:39 Nguyễn Thị Ca  0976653471

92 H23.22.27-230116-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:50:01 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 17/01/2023 10:50:01 16/01/2023 11:29:58 Nguyễn Thị Ca  0976653471

93 H23.22.27-230116-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:48:47 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 17/01/2023 10:48:47 16/01/2023 11:32:05 Nguyễn Thị Ca  0976653471

94 H23.22.27-230114-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:48:05 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 17/01/2023 10:48:05 16/01/2023 11:32:25 Nguyễn Thị Ca  0976653471

95 H23.22.27-230116-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

16/01/2023 10:47:38 NGUYỄN TIẾN MẠNH
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 17/01/2023 10:47:38 16/01/2023 11:34:09 Nguyễn Thị Ca  0866035355

96 H23.22.27-230116-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:45:40 NGUYỄN VĂN ĐỨC
Uông Hạ , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 17/01/2023 10:45:40 16/01/2023 11:34:31 Nguyễn Thị Ca  0338389662

97 H23.22.27-230113-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:43:22 ĐINH VIẾT LÂM
uong ha, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 17/01/2023 10:43:22 16/01/2023 11:34:59 Nguyễn Thị Ca  0385742991

98 H23.22.27-230113-0005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

16/01/2023 10:39:59 VƯƠNG VĂN TIẾN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 17/01/2023 10:39:59 16/01/2023 11:36:00 Nguyễn Thị Ca  0367515227

99 H23.22.27-230113-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/01/2023 10:39:15 PHẠM THỊ CÚC
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 17/01/2023 10:39:15 16/01/2023 11:35:19 Nguyễn Thị Ca  0393614795

100 H23.22.27-230113-0003
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
16/01/2023 10:38:43

NGUYỄN VĂN 

TRƯỞNG

Chu đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 19/01/2023 10:38:43 16/01/2023 11:37:22 Nguyễn Thị Ca  0968200079

101 H23.22.27-230113-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn 

13/01/2023 15:36:42 NGUYỄN THỊ NGA
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:36:42 13/01/2023 17:21:56 Nguyễn Thị Ca  0989515684

102 H23.22.27-230112-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 15:36:13 ĐẶNG THỊ YẾN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:36:13 13/01/2023 17:15:51 Nguyễn Thị Ca  0357688955

103 H23.22.27-230112-0003 Thủ tục đăng ký lại khai tử 13/01/2023 15:35:49 VŨ THỊ LÁNG

2/19/78 Nguyễn Thị Duê, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

5 ngày làm việc 27/01/2023 15:35:49 13/01/2023 17:17:46 Nguyễn Thị Ca  0976653471



104 H23.22.27-230112-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 15:35:03 ĐẶNG QUỐC THĂNG
Hùng thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:35:03 13/01/2023 17:45:42 Nguyễn Thị Ca  0339115668

105 H23.22.27-230111-0044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 15:08:40 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:08:40 13/01/2023 17:23:53 Nguyễn Thị Ca  0523639834

106 H23.22.27-230111-0043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 15:08:12 NGUYỄN VĂN QUẢN
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:08:12 13/01/2023 17:22:34 Nguyễn Thị Ca  0988649182

107 H23.22.27-230111-0042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 15:07:37 VŨ VĂN LẬP
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:07:37 13/01/2023 17:28:26 Nguyễn Thị Ca  0964314977

108 H23.22.27-230111-0039

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

13/01/2023 15:06:35 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:06:35 13/01/2023 17:29:18 Nguyễn Thị Ca  0523639834

109 H23.22.27-230111-0038
Thủ tục đăng ký khai tử 

13/01/2023 15:05:51 VƯƠNG VĂN TIẾN
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 15:05:51 13/01/2023 17:29:59 Nguyễn Thị Ca  0367515227

110 H23.22.27-230111-0037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 14:20:18 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 14:20:18 13/01/2023 17:35:03 Nguyễn Thị Ca  0523639834

111 H23.22.27-230111-0036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 14:19:10 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 14:19:10 13/01/2023 17:33:25 Nguyễn Thị Ca  0523639834

112 H23.22.27-230111-0035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

13/01/2023 09:04:56 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 16/01/2023 09:04:56 13/01/2023 17:35:39 Nguyễn Thị Ca  0523639834

113 H23.22.27-230111-0034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12/01/2023 15:53:28 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:53:28 12/01/2023 17:23:47 Nguyễn Thị Ca  0523639834

114 H23.22.27-230111-0032

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:52:57 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:52:57 12/01/2023 17:25:02 Nguyễn Thị Ca  0523639834

115 H23.22.27-230111-0030

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:52:22 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:52:22 12/01/2023 17:24:18 Nguyễn Thị Ca  0523639834

116 H23.22.27-230111-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:51:46 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:51:46 12/01/2023 17:25:42 Nguyễn Thị Ca  0523639834

117 H23.22.27-230111-0026

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:50:53 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:50:53 12/01/2023 17:23:12 Nguyễn Thị Ca  0523639834



118 H23.22.27-230111-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:50:27 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:50:27 12/01/2023 17:26:24 Nguyễn Thị Ca  0523639834

119 H23.22.27-230111-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

12/01/2023 15:49:59 NGUYỄN THỊ NHẬT
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 13/01/2023 15:49:59 12/01/2023 17:27:17 Nguyễn Thị Ca  0523639834

120 H23.22.27-230111-0028

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi

11/01/2023 16:05:43 NGUYỄN THỊ GIANG
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
15 ngày làm việc 08/02/2023 16:05:43 12/01/2023 11:12:41 Nguyễn Thị Ca  0966625558

121 H23.22.27-230111-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 15:54:58 VƯƠNG VĂN ĐỒNG
Thôn mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 15:54:58 12/01/2023 15:40:21 Nguyễn Thị Ca  0973048424

122 H23.22.27-230111-0027 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 11/01/2023 15:25:28 NGUYỄN VĂN QUẢN
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
5 ngày làm việc 18/01/2023 15:25:28 12/01/2023 15:45:26 Nguyễn Thị Ca  0988649182

123 H23.22.27-230111-0022

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

11/01/2023 15:01:15 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 15:01:15 12/01/2023 16:16:19 Nguyễn Thị Ca  0378508368

124 H23.22.27-230111-0023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:54:18 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:54:18 12/01/2023 16:15:20 Nguyễn Thị Ca  0378508368

125 H23.22.27-230111-0021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:51:10 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:51:10 12/01/2023 16:14:44 Nguyễn Thị Ca  0378508368

126 H23.22.27-230111-0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:50:25 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:50:25 12/01/2023 16:13:29 Nguyễn Thị Ca  0378508368

127 H23.22.27-230111-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:49:16 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:49:16 12/01/2023 16:14:06 Nguyễn Thị Ca  0378508368

128 H23.22.27-230111-0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:46:39 NGUYỄN VĂN BẮC
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:46:39 12/01/2023 16:12:44 Nguyễn Thị Ca  0378508368

129 H23.22.27-230110-0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:41:30
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:41:30 12/01/2023 16:05:17 Nguyễn Thị Ca  0986706842

130 H23.22.27-230110-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:40:42
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:40:42 12/01/2023 16:11:25 Nguyễn Thị Ca  0986706842

131 H23.22.27-230110-0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:39:25
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:39:25 12/01/2023 16:12:10 Nguyễn Thị Ca  0986706842

132 H23.22.27-230110-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:38:19
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:38:19 12/01/2023 16:03:59 Nguyễn Thị Ca  0986706842



133 H23.22.27-230110-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:36:46
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:36:46 12/01/2023 16:09:26 Nguyễn Thị Ca  0986706842

134 H23.22.27-230110-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:35:55
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:35:55 12/01/2023 16:08:46 Nguyễn Thị Ca  0986706842

135 H23.22.27-230110-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:34:41
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:34:41 12/01/2023 16:08:07 Nguyễn Thị Ca  0986706842

136 H23.22.27-230110-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 14:32:02
NGUYỄN NGỌC 

KHÁNH

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 14:32:02 12/01/2023 16:05:58 Nguyễn Thị Ca  0986706842

137 H23.22.27-230111-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 11:02:27 HOÀNG MAI HUẾ
thôn uông thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 11:02:27 11/01/2023 15:18:08 Nguyễn Thị Ca  0383900487

138 H23.22.27-230110-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:53:40
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:53:40 11/01/2023 13:40:28 Nguyễn Thị Ca  0986001802

139 H23.22.27-230110-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:53:14
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:53:14 11/01/2023 13:42:46 Nguyễn Thị Ca  0986001802

140 H23.22.27-230110-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:52:27
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:52:27 11/01/2023 13:43:41 Nguyễn Thị Ca  0986001802

141 H23.22.27-230110-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:51:49
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:51:49 11/01/2023 13:41:56 Nguyễn Thị Ca  0986001802

142 H23.22.27-230110-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:51:09
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:51:09 11/01/2023 13:44:27 Nguyễn Thị Ca  0986001802

143 H23.22.27-230110-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:50:45
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:50:45 11/01/2023 13:45:29 Nguyễn Thị Ca  0986001802

144 H23.22.27-230110-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:49:50
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:49:50 11/01/2023 13:47:25 Nguyễn Thị Ca  0986001802

145 H23.22.27-230110-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:48:31
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:48:31 11/01/2023 13:48:04 Nguyễn Thị Ca  0986001802

146 H23.22.27-230110-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:48:00
NGUYỄN THỊ THANH 

TUYỀN

Thôn Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:48:00 11/01/2023 13:49:01 Nguyễn Thị Ca  0986001802

147 H23.22.27-230111-0005
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
11/01/2023 10:44:34 VŨ THU THUỶ

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 16/01/2023 10:44:34 11/01/2023 14:14:41 Nguyễn Thị Ca  0364190493

148 H23.22.27-230111-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

11/01/2023 10:44:05 VŨ THU THUỶ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:44:05 11/01/2023 14:19:29 Nguyễn Thị Ca  0364190493



149 H23.22.27-230111-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

11/01/2023 10:43:21 VŨ THU THUỶ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:43:21 11/01/2023 14:18:04 Nguyễn Thị Ca  0364190493

150 H23.22.27-230111-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:41:25 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:41:25 11/01/2023 15:42:18 Nguyễn Thị Ca  0977933891

151 H23.22.27-230111-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:40:09 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:40:09 11/01/2023 15:43:03 Nguyễn Thị Ca  0977933891

152 H23.22.27-230111-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:38:41 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:38:41 11/01/2023 15:43:51 Nguyễn Thị Ca  0977933891

153 H23.22.27-230111-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:37:35 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:37:35 11/01/2023 15:44:43 Nguyễn Thị Ca  0977933891

154 H23.22.27-230111-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:36:34 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:36:34 11/01/2023 15:45:25 Nguyễn Thị Ca  0977933891

155 H23.22.27-230111-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:35:34 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:35:34 11/01/2023 15:46:13 Nguyễn Thị Ca  0977933891

156 H23.22.27-230111-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:33:31 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:33:31 11/01/2023 15:48:03 Nguyễn Thị Ca  0977933891

157 H23.22.27-230111-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:31:56 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:31:56 11/01/2023 15:47:18 Nguyễn Thị Ca  0977933891

158 H23.22.27-230111-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:30:36 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:30:36 11/01/2023 15:48:44 Nguyễn Thị Ca  0977933891

159 H23.22.27-230111-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:29:33 ĐẶNG THỊ THU
Uông thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:29:33 11/01/2023 15:49:18 Nguyễn Thị Ca  0977933891

160 H23.22.27-230111-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:25:44 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:25:44 11/01/2023 15:49:59 Nguyễn Thị Ca  0977933891

161 H23.22.27-230111-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:23:48 ĐẶNG THỊ THU
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:23:48 11/01/2023 15:50:42 Nguyễn Thị Ca  0977933891

162 H23.22.27-230109-0035 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/01/2023 10:18:49 NGUYỄN THỊ HỒNG

Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Xã 

Minh Tân, Huyện Nam Sách, Tỉnh 

1 ngày làm việc 12/01/2023 10:18:49 11/01/2023 14:24:52 Nguyễn Thị Ca  0986640447

163 H23.22.27-230109-0034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:18:07 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:18:07 11/01/2023 13:59:16 Nguyễn Thị Ca  0356772578

164 H23.22.27-230109-0033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:16:35 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:16:35 11/01/2023 14:05:05 Nguyễn Thị Ca  0356772578



165 H23.22.27-230109-0032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:15:47 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:15:47 11/01/2023 14:00:19 Nguyễn Thị Ca  0356772578

166 H23.22.27-230109-0031

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:15:08 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:15:08 11/01/2023 14:01:15 Nguyễn Thị Ca  0356772578

167 H23.22.27-230109-0026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:14:27 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:14:27 11/01/2023 14:01:57 Nguyễn Thị Ca  0368653548

168 H23.22.27-230109-0025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:13:47 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:13:47 11/01/2023 14:02:40 Nguyễn Thị Ca  0368653548

169 H23.22.27-230109-0024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:12:51 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:12:51 11/01/2023 14:05:49 Nguyễn Thị Ca  0368653548

170 H23.22.27-230109-0023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:12:15 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:12:15 11/01/2023 14:04:14 Nguyễn Thị Ca  0368653548

171 H23.22.27-230110-0021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:09:29 VƯƠNG VĂN ĐỒNG
Thôn mỹ xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:09:29 11/01/2023 14:10:02 Nguyễn Thị Ca  0973048424

172 H23.22.27-230109-0022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:08:56 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:08:56 11/01/2023 14:06:37 Nguyễn Thị Ca  0368653548

173 H23.22.27-230109-0021

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:08:07 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:08:07 11/01/2023 14:10:52 Nguyễn Thị Ca  0368653548

174 H23.22.27-230109-0020

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/01/2023 10:07:16 TRẦN THỊ VIỆN
uông thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:07:16 11/01/2023 14:07:22 Nguyễn Thị Ca  0368653548

175 H23.22.27-230104-0012 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/01/2023 10:06:21 ĐẶNG XUÂN ĐÃM
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 12/01/2023 10:06:21 11/01/2023 14:25:53 Nguyễn Thị Ca  0904840519

176 H23.22.27-230109-0018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:45:17 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:22:54 Nguyễn Thị Ca  0356772578

177 H23.22.27-230109-0017

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:44:47 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:23:34 Nguyễn Thị Ca  0356772578

178 H23.22.27-230109-0016

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:44:18 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:26:50 Nguyễn Thị Ca  0356772578

179 H23.22.27-230109-0015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:43:55 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:24:44 Nguyễn Thị Ca  0356772578

180 H23.22.27-230109-0014

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:43:27 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:25:22 Nguyễn Thị Ca  0356772578

181 H23.22.27-230109-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:42:58 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:27:27 Nguyễn Thị Ca  0356772578



182 H23.22.27-230109-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:42:33 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:25:56 Nguyễn Thị Ca  0356772578

183 H23.22.27-230109-0019

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:40:39 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:28:06 Nguyễn Thị Ca  0356772578

184 H23.22.27-230109-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:39:23 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:28:52 Nguyễn Thị Ca  0356772578

185 H23.22.27-230109-0027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:38:40 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 10/01/2023 14:18:58 Nguyễn Thị Ca  0368653548

186 H23.22.27-230109-0028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:37:38 TRẦN THỊ VIỆN
Chu Đậu, Xã Thái Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:39:01 Nguyễn Thị Ca  0368653548

187 H23.22.27-230109-0029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:36:57 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:29:38 Nguyễn Thị Ca  0356772578

188 H23.22.27-230109-0030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 16:36:05 NGUYỄN THỊ HÀ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 16:30:00 09/01/2023 17:37:50 Nguyễn Thị Ca  0356772578

189 H23.22.27-230109-0005
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
09/01/2023 16:32:38 NGUYỄN VĂN QUẢN

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 12/01/2023 16:30:00 09/01/2023 16:48:08 Nguyễn Thị Ca  0988649182

190 H23.22.27-230109-0009
Thủ tục đăng ký khai tử 

09/01/2023 15:17:17 NGUYỄN TRỌNG TIẾP
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 15:17:17 09/01/2023 16:49:19 Nguyễn Thị Ca  0963333081

191 H23.22.27-230109-0008
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
09/01/2023 15:15:13 NGUYỄN VĂN BẮC

Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 12/01/2023 15:15:13 09/01/2023 16:48:59 Nguyễn Thị Ca  0378508368

192 H23.22.27-230106-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 14:35:19 NGUYỄN ĐÌNH THANH
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 14:35:19 09/01/2023 16:50:03 Nguyễn Thị Ca  0976279294

193 H23.22.27-230109-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 14:32:21 ĐẶNG QUỐC THĂNG hùng thắng 1 ngày làm việc 10/01/2023 14:32:21 09/01/2023 16:50:28 Nguyễn Thị Ca  0339115668

194 H23.22.27-230109-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

09/01/2023 14:31:54 VŨ THỊ THO
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 14:31:54 09/01/2023 17:04:21 Nguyễn Thị Ca  0963963420

195 H23.22.27-230106-0008
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
09/01/2023 14:31:05 NGUYỄN VĂN QUẢN

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 12/01/2023 14:31:05 09/01/2023 16:52:23 Nguyễn Thị Ca  0988649182

196 H23.22.27-230109-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

09/01/2023 14:29:58 ĐINH THỊ QUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 14:29:58 09/01/2023 16:53:12 Nguyễn Thị Ca  0328887812

197 H23.22.27-230109-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 14:29:18 ĐINH THỊ QUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 14:29:18 09/01/2023 16:57:41 Nguyễn Thị Ca  0328887812



198 H23.22.27-230106-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

09/01/2023 14:28:30 VŨ VĂN PHƯƠNG

THÔN UÔNG HẠ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, 

Tỉnh Hải Dương

1 ngày làm việc 10/01/2023 14:28:30 09/01/2023 16:54:09 Nguyễn Thị Ca  0904134573

199 H23.22.27-230106-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 14:27:32 NGUYỄN THỊ HOA
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 14:27:32 09/01/2023 16:58:21 Nguyễn Thị Ca  0978712504

200 H23.22.27-230109-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:51:40 ĐINH THỊ QUYÊN
Mỹ Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 13:51:40 09/01/2023 16:57:06 Nguyễn Thị Ca  0328887812

201 H23.22.27-230109-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:51:06 VƯƠNG THỊ QUYÊN
Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 13:51:06 09/01/2023 16:59:26 Nguyễn Thị Ca  0919059650

202 H23.22.27-230106-0015
Thủ tục đăng ký kết hôn 

09/01/2023 13:50:27 NGUYỄN THỊ HIỀN
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 13:50:27 09/01/2023 16:59:03 Nguyễn Thị Ca  0387687620

203 H23.22.27-230106-0013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:49:23 VŨ VĂN PHƯƠNG

THÔN UÔNG HẠ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, 

1 ngày làm việc 10/01/2023 13:49:23 09/01/2023 17:00:05 Nguyễn Thị Ca  0904134573

204 H23.22.27-230106-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:48:47 VŨ VĂN PHƯƠNG

THÔN UÔNG HẠ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, 

1 ngày làm việc 10/01/2023 13:48:47 09/01/2023 17:00:51 Nguyễn Thị Ca  0904134573

205 H23.22.27-230106-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:47:55 VŨ VĂN PHƯƠNG

THÔN UÔNG HẠ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, 

1 ngày làm việc 10/01/2023 13:47:55 09/01/2023 17:01:17 Nguyễn Thị Ca  0904134573

206 H23.22.27-230106-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:47:12 VŨ VĂN PHƯƠNG

THÔN UÔNG HẠ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 

Xã Minh Tân, Huyện Nam Sách, 

1 ngày làm việc 10/01/2023 13:47:12 09/01/2023 17:01:52 Nguyễn Thị Ca  0904134573

207 H23.22.27-230106-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/01/2023 13:46:26 NGUYỄN THỊ THOA
Thôn Mạc Xá, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 10/01/2023 13:46:26 09/01/2023 17:02:17 Nguyễn Thị Ca  0988593037

208 H23.22.27-230106-0003
bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt 

sĩ
06/01/2023 15:06:55 NGUYỄN THỊ DĨ

Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
24 ngày làm việc 16/02/2023 15:06:55 13/02/2023 08:21:20 Vương Thị Hân  0328458869

209 H23.22.27-230105-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:19:41 VŨ THỊ THU PHƯƠNG khu 1 ,phường việt hòa 1 ngày làm việc 06/01/2023 10:19:41 05/01/2023 11:41:20 Nguyễn Thị Ca  0972955125

210 H23.22.27-230105-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:19:00
NGUYỄN THỊ QUZNH 

HÀ

Uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:19:00 05/01/2023 11:42:06 Nguyễn Thị Ca  0966837653

211 H23.22.27-230105-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

05/01/2023 10:17:44
NGUYỄN THỊ QUZNH 

HÀ

Uông hạ , Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:17:44 05/01/2023 11:44:08 Nguyễn Thị Ca  0966837653

212 H23.22.27-230105-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn 

05/01/2023 10:16:52 VŨ THỊ THU PHƯƠNG khu 1 ,phường việt hòa 1 ngày làm việc 06/01/2023 10:16:52 06/01/2023 10:11:38 Nguyễn Thị Ca  0972955125

213 H23.22.27-230104-0013 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 05/01/2023 10:16:21 ĐẶNG NGỌC NGOÃN
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:16:21 05/01/2023 11:44:35 Nguyễn Thị Ca  0979627341

214 H23.22.27-230104-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:15:49 ĐẶNG THỊ HÀ
Thôn uông thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:15:49 05/01/2023 11:43:08 Nguyễn Thị Ca  0376242956



215 H23.22.27-230104-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:15:20 NGUYỄN VĂN HIỆP
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:15:20 06/01/2023 10:16:13 Nguyễn Thị Ca  0398917837

216 H23.22.27-230104-0009
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
05/01/2023 10:14:35 NGUYỄN VĂN HIỆP

Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
3 ngày làm việc 10/01/2023 10:14:35 05/01/2023 11:45:10 Nguyễn Thị Ca  0398917837

217 H23.22.27-230104-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:14:07 VŨ THU THUỶ
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:14:07 05/01/2023 11:45:40 Nguyễn Thị Ca  0364190493

218 H23.22.27-230104-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

05/01/2023 10:13:16 NGUYỄN THỊ DĨ
Thôn Uông Hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 06/01/2023 10:13:16 06/01/2023 10:18:06 Nguyễn Thị Ca  0328458869

219 H23.22.27-230104-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

04/01/2023 14:18:06 NGUYỄN VĂN ĐẠT
Thôn uông hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 14:18:06 04/01/2023 17:23:36 Nguyễn Thị Ca  0919970114

220 H23.22.27-230104-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/01/2023 14:17:13 NGUYỄN VĂN ĐẠT
Thôn uông hạ, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 14:17:13 04/01/2023 17:24:11 Nguyễn Thị Ca  0919970114

221 H23.22.27-230104-0003 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/01/2023 14:10:06 VŨ THỊ LÁNG
Khu 9, Phường Thanh Bình, Thành 

phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 14:10:06 04/01/2023 17:24:34 Nguyễn Thị Ca  0976653471

222 H23.22.27-230104-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

04/01/2023 14:08:55 VƯƠNG VĂN CỰ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 14:08:55 04/01/2023 17:25:26 Nguyễn Thị Ca  0966275520

223 H23.22.27-230103-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/01/2023 13:57:50 PHẠM THỊ HƯƠNG
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 13:57:50 04/01/2023 17:25:49 Nguyễn Thị Ca  0338298322

224 H23.22.27-230103-0001

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không thể điểm 

chỉ được)

04/01/2023 13:56:28 PHẠM THỊ HƯƠNG
Uông Hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 13:56:28 04/01/2023 17:26:11 Nguyễn Thị Ca  0338298322

225 H23.22.27-230101-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn 

04/01/2023 13:55:50 VŨ TRUNG KIÊN
uông hạ, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 13:55:50 04/01/2023 14:53:48 Nguyễn Thị Ca  0976559222

226 H23.22.27-221231-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/01/2023 13:51:41 VƯƠNG VĂN CỰ
Uông Thượng, Xã Minh Tân, 

Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 13:51:41 04/01/2023 14:54:20 Nguyễn Thị Ca  0945023207

227 000.26.22.H23-221230-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/01/2023 13:49:59 ĐẶNG ANH TUẤN
Hùng Thắng, Xã Minh Tân, Huyện 

Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
1 ngày làm việc 05/01/2023 13:49:59 04/01/2023 17:26:48 Nguyễn Thị Ca  0394031746


